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Tóm tắt: Sau nhiều năm ấp ủ ý tưởng xây dựng một trung tâm tư liệu
nhằm mục đích sưu tầm các nguồn tư liệu về Phật giáo Việt Nam ở
trong và ngoài nước, tiếp đến là bảo quản, nghiên cứu phát huy giá trị
của nguồn tư liệu, phục vụ đào tạo cho các tăng, ni, phật tử, học viên,
sinh viên về Phật giáo nói chung và các kiến thức liên ngành liên quan
đến Phật giáo nói riêng. Được sự đồng ý của Giáo hội Phật giáo Việt
Nam, Viện trưởng Phân Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội
đã quyết định thành lập Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam thuộc
Phân Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội.

Trung tâm sẽ sưu tầm, bảo quản, kết nối để sưu tầm được các nguồn
tư liệu đang tản mát nhiều nơi trên cả nước và tiến tới là ở nước
ngoài. Tiến tới phục vụ khai thác tư liệu nhằm phát huy được giá trị to
lớn của tư liệu liên quan đến Phật giáo nước nhà. Từ khóa: Sưu tầm,
nghiên cứu, bảo quản, khai thác giá trị, tư liệu Phật giáo, Trung tâm.

1. Mở đầu

Lịch sử Phật giáo Việt Nam kể từ khi truyền nhập phát triển và tồn tại đến ngày
nay, đã trải qua chặng đường dài với hơn hai thiên niên kỷ, trong quá trình hình
thành và phát triển, mỗi một giai đoạn, một triều đại đều đã để lại những dấu
ấn riêng cho sự phát triển của Phật giáo. Trong quá trình phát triển đã hình
thành nên một di sản tư liệu liên quan đến Phật giáo qua các thời kỳ khác nhau.
Đó không chỉ là kinh sách, mà là hệ thống kiến trúc, mỹ thuật biểu tượng, di
văn, di vật, pháp khí… Có thể nói nguồn tư liệu liên quan đến Phật giáo nước ta
hết sức phong phú đa dạng, nhiều loại hình mang nhiều giá trị đối với Phật giáo
và lịch sử.
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Chùa Đại Từ Ân, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh: Văn Khuê[/caption]

Trải qua bao phen binh lửa, thiên tai, sự thay đổi của khí hậu, thời tiết nhiều tư
liệu đã bị hư hỏng, mất mát. Nhiều chùa cổ, kinh sách, khoa cúng các tổ, bia đá
đã không còn. Chính vì những lý do trên mà cần thiết phải có một trung tâm
sưu tầm lại các nguồn tư liệu của Phật giáo, nhằm “cấp cứu” những gì còn lại.

Các nguồn tư liệu về Phật giáo Việt Nam là di sản lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng,
tâm linh rất quan trọng. Đây là nguồn tài sản tri thức lớn của Việt Nam, chứa
đựng nhiều lớp thông tin có giá trị to lớn về văn hóa, tôn giáo, xã hội, tín
ngưỡng, văn hiến, lịch sử, kiến trúc... Việc thu thập, lưu trữ bảo tồn và khai
thác, phát huy giá trị của khối tư liệu đó sẽ mang lại những lợi ích to lớn trên
nhiều phương diện, góp phần vào việc hoằng dương Phật pháp, lưu giữ truyền
thống văn hiến và giá trị to lớn của dân tộc.

Thực tế tại Việt Nam hiện nay nếu có thể tập hợp được các nguồn tư liệu liên
quan đến Phật giáo để xây dựng một trung tâm quy mô sẽ tạo nên sức mạnh tri
thức tổng hợp về Phật giáo Việt Nam. Điều này không chỉ cần thiết cho cộng
đồng học giả, các chùa ở trong nước sử dụng thuận tiện mà còn thu hút cộng
đồng quốc tế đến khai thác, qua đó góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam và
ngành tôn giáo học, làm cho thế giới biết nhiều hơn đến Việt Nam.
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Trên phương diện khoa học - đào tạo, trung tâm tư liệu tổng hợp nghiên cứu
Phật giáo Việt Nam sẽ góp phần tạo dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) cần
thiết cho sự phát triển chung của nhiều ngành khoa học, mở mang tri thức học
thuật; phục dựng lại một cách khách quan, chân thực vị thế, vai trò của Phật
giáo Việt Nam, tính lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng, văn học và văn hóa Phật giáo
Việt Nam.

Trên phương diện chính trị - xã hội, một trung tâm dữ liệu tổng hợp sẽ đóng góp
quan trọng vào công tác hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược quốc gia
về tôn giáo tín ngưỡng nói chung và Phật giáo nói riêng.
2. Tư liệu Phật giáo Việt Nam cần được bảo tồn và
khai thác

Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001 đã khẳng định: “Tài liệu lưu trữ là di sản
của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Điều 4 và Điều 5 của Pháp lệnh cũng đã đồng thời
nêu rõ quan điểm của Nhà nước về việc thu thập tài liệu lưu trữ của Việt Nam
và về Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Theo đó, “Nhà nước khuyến khích
việc mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc
thu thập, quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ quốc gia trên cơ
sở tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, bình đẳng và các bên cùng có lợi, phù
hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam ký kết hoặc tham gia”…; “Tài liệu riêng của cá nhân, gia đình, dòng
họ có giá trị… được Nhà nước đăng ký và bảo hộ”. Luật Lưu trữ ngày 11 tháng
11 năm 2011 tiếp tục khẳng định chính sách của Nhà nước đối với công tác lưu
trữ, đặc biệt quy định “Tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật và ứng
dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động lưu trữ”; “Thừa nhận quyền sở hữu
đối với tài liệu lưu trữ; khuyến khích tổ chức, cá nhân hiến tặng, ký gửi, bán tài
liệu lưu trữ của mình cho Nhà nước, đóng góp, tài trợ cho hoạt động lưu trữ và
thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ”(1). Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm
2019 cũng khẳng định chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân “Sưu tầm,
bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá
trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học” “Hiện đại hóa thư viện; xây dựng thư
viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở; liên thông
thư viện trong nước và nước ngoài”(2).
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Phòng điều hành của Trung tâm - Ảnh: Huy Khuyến[/caption]

- Tư liệu Phật giáo Việt Nam đang được lưu trữ ở trong nước là những tư liệu có
giá trị phản ánh tiến trình lịch sử và văn hóa tín ngưỡng liên quan đến lịch sử
Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển, các hoạt động giáo dục đào tạo
tăng ni, công tác xây dựng mở mang trùng tu chùa chiền, công tác nghiên cứu
phát huy giá trị của tư liệu Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh Phật giáo khu vực
và trên thế giới.

- Những tư liệu về Phật giáo Việt Nam là những tư liệu thể hiện, phản ánh tất cả
những gì thuộc về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện tự nhiên, lịch sử... liên
quan đến hoạt động Phật giáo, tín ngưỡng, tâm linh.

- Các loại hình tư liệu gồm các loại chính: tư liệu chữ viết (trên các chất liệu
giấy, gỗ, đá, kim loại…), tư liệu hiện vật như tượng, câu đối, hoành phi, bia đá,
khánh, bệ tháp, tư liệu số hóa, tư liệu đa phương tiện (Multimedia).

3. Thực trạng công tác sưu tầm, lưu trữ và quản lý
khai thác nguồn tư liệu về Phật giáo Việt Nam hiện
nay
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Tư liệu Phật giáo Việt Nam đã được một số tổ chức, cơ quan nghiên cứu và các
cá nhân sưu tầm, xuất bản và số hoá như: Thư viện Huệ Quang, Trung tâm Văn
hóa Phật giáo Liễu Quán, Trung tâm Pali học, Trung tâm Phật học Sanskrit,
Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Trung tâm nghiên cứu Phật giáo
Hán truyền, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thiền học Nam Truyền, Trung
tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thiền học Bắc Truyền, Trung tâm Nghiên cứu Phật
giáo Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo Việt Nam, Trung tâm
Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Trần Nhân
Tông… Những đơn vị này mặc dù đã có quan tâm sưu tầm tư liệu, nhưng công
tác sưu tầm mới chỉ dừng lại ở phạm vi số hóa kinh sách, in dập bia ký, số hóa
hiện vật…

Ngoài các nguồn tư liệu được lưu trữ tại một số trung tâm, cơ sở lưu trữ hiện nay
ở trong nước, tình hình sưu tầm, thu thập và khai thác các tư liệu Phật giáo Việt
Nam đang bộc lộ một số bất cập như:

- Chưa khảo sát và sưu tầm được nhiều nguồn tư liệu nội sinh quý hiếm của Việt
Nam, đặc biệt là tư liệu còn bảo quản tại các chùa và tịnh thất, tư gia, các cá
nhân.

- Sự phân tán của các nguồn tư liệu Phật giáo Việt Nam ở nhiều vùng trên cả
nước.

- Còn nhiều nguồn tư liệu nước ngoài về Phật giáo Việt Nam chưa được khảo sát
và sưu tầm.

- Nhiều tư liệu quý như tượng cổ, pháp khí độc bản đang đứng trước nguy cơ hư
hỏng hoặc biến mất vĩnh viễn.

- Hiện trạng phân tán và tính kết nối rất thấp của hệ thống lưu trữ tư liệu liên
quan đến Phật giáo Việt Nam ở trong - ngoài nước.

Những tư liệu liên quan đến Phật giáo Việt Nam cần được bảo tồn, số hoá, hiện
còn nằm rải rác ở nhiều chùa trên khắp cả nước. Việc hình thành Trung tâm tư
liệu Phật giáo Việt Nam cơ bản sẽ khắc phục được những hạn chế nêu trên,
đồng thời có những đóng góp đột phá về tập hợp các nguồn tư liệu quý hiếm về
Phật giáo, phát triển hệ thống tư liệu số, kết nối các trung tâm tư liệu nghiên
cứu Phật học, và tôn giáo ở trong nước và nước ngoài; phục vụ cho việc gìn giữ,
nghiên cứu, phát huy giá trị của nguồn tư liệu này đối với sự phát triển của Phật
giáo Việt Nam.
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4. Tư liệu Phật giáo Việt Nam cần được sưu tầm, lưu
trữ kết hợp với khai thác giá trị

Ý nghĩa

- Hình thành được một trung tâm lưu trữ ký ức về Phật giáo Việt Nam qua các
thời kỳ dưới dạng một trung tâm tư liệu liên quan tới các loại hình tư liệu, các
dạng tư liệu khác nhau.

- Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam sẽ là nơi giao lưu kết nối những người
quan tâm tới tôn giáo tín ngưỡng, Phật giáo Việt Nam.

- Là một trung tâm bảo tồn và lưu trữ các tài liệu quý, hiếm liên quan đến Phật
giáo.

- Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam sẽ là nơi cung cấp các loại tư liệu phục
vụ đào tạo, nghiên cứu liên ngành liên quan tới tôn giáo học và là nơi tổ chức
nghiên cứu về bảo tồn tư liệu Phật giáo Việt Nam.
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Nhiệm vụ sưu tầm, lưu trữ tư liệu Phật giáo Việt Nam có ý nghĩa hết sức lớn lao.
Tuy nhiên, nếu tách riêng nhiệm vụ này với việc triển khai sử dụng và khai thác
thì tính hướng đích quá vĩ mô, chung và rộng; tính cấp bách của quá trình đôi
lúc cũng hạn chế. Nếu kết hợp với mục tiêu nghiên cứu và đào tạo về tôn giáo,
việc sưu tầm sẽ có tính hướng đích trực tiếp hơn; việc thiết kế kế hoạch và địa
chỉ sưu tầm chính xác hơn; các giá trị của tư liệu sẽ được xác định chính xác và
nhanh chóng. Do đó, có thể thúc đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, thu thập tư liệu.
Hơn thế nữa, việc khảo sát, sưu tầm tư liệu phục vụ học thuật nhiều khi còn
thuận lợi hơn mục đích sưu tầm để lưu trữ.

Mục tiêu chung

- Xây dựng một Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam quy mô và đầy đủ, theo
hướng tích hợp, liên ngành, hiện đại, bao gồm nhiều chức năng khác nhau: bảo
tồn, lưu giữ, trưng bày và khai thác phát huy giá trị thông qua các hoạt động
phục vụ nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản phẩm liên quan tới cơ sở dữ liệu.

- Xây dựng Hệ thống tư liệu về Phật giáo Việt Nam được số hóa gồm nhiều loại
hình khác nhau, liên quan đến các khía cạnh của đời sống dân tộc Việt Nam:
văn hóa Phật giáo, văn học Phật giáo, nghệ thuật, tư tưởng, tôn giáo, điêu khắc,
kiến trúc....

Mục tiêu cụ thể

- Hình thành một trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam có cơ sở vật chất, con
người, công nghệ và dữ liệu phục vụ nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội và
nhân văn, tôn giáo, tín ngưỡng, văn học và văn hóa Phật giáo.

- Khảo sát đánh giá toàn diện được hiện trạng các nguồn tư liệu Phật giáo Việt
Nam đang còn ở trong nước và tiếp cận với nước ngoài; xây dựng được hệ thống
danh mục chi tiết các khối tư liệu Phật giáo Việt Nam ở trong nước; tổ chức sưu
tầm các nguồn tư liệu hiện còn. Tổ chức lưu trữ, bảo tồn và khai thác tại Trung
tâm, hướng đến việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về Di sản Phật giáo Việt Nam
trình UNESSCO công nhận di sản tư liệu kí ức thế giới, đặc biệt là bộ ván in kinh
của các chùa còn rất nhiều.

- Xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) số về tư liệu Phật giáo Việt Nam
phục vụ tra cứu theo các nhu cầu nghiên cứu, đào tạo và khai thác với mục đích
khác nhau. Hệ thống CSDL này có tính liên ngành, phục vụ nghiên cứu chuyên
sâu, giải mã và phục vụ đào tạo trong các trường Đại học, Trung cấp Phật học,
Học viện, các cá nhân tổ chức quan tâm nghiên cứu.
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- Đầu tư được trang thiết bị, giải pháp công nghệ số và cơ sở vật chất để số hóa
và khai thác, sử dụng tư liệu này. Phát triển hệ thống cơ sở vật chất hiện đại để
tối ưu hóa khả năng khai thác các nguồn tư liệu.

- Tổ chức kết nối được với các trung tâm trong nước như Thư viện Huệ Quang,
Trung tâm Liễu Quán, Viện Nghiên cứu tôn giáo, Bộ môn tôn giáo học, các
trường Trung cấp Phật học tại các địa phương, Viện Trần Nhân Tông, Thư viện
An Vi và hệ thống các chùa trên khắp cả nước….

[caption id="attachment_14576" align="aligncenter" width="700"]

Phòng điều hành của Trung tâm - Ảnh: Huy Khuyến[/caption]

5. Định hướng phát triển của Trung tâm

Sưu tầm quản lý tư liệu Phật giáo Việt Nam

- Sưu tầm, bảo quản các loại hình tư liệu về Phật giáo Việt Nam như: tài liệu số
hóa, tài liệu dạng phẳng, tài liệu hình khối, tài liệu âm thanh, video,... áp dụng
kỹ thuật tiên tiến để bảo quản, tu bổ phục chế tư liệu liên quan.

- Tổ chức khai thác, sử dụng, phát huy giá trị của tư liệu.
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- Trưng bày, công bố các tư liệu quý hiếm.

- Tổ chức nghiên cứu, biên dịch, xuất bản các công trình liên quan.

Nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ nghiên
cứu khoa học

- Nghiên cứu tư liệu, nghiên cứu các hướng khai thác tư liệu Phật giáo Việt Nam.

- Tham mưu đề xuất thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến khai thác, sử
dụng tư liệu hiệu quả.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học, các hội thảo, hội nghị liên
quan.

- Công bố và xuất bản các nghiên cứu về tư liệu Phật giáo Việt Nam.

Hoạt động phục vụ đào tạo liên kết

- Tổ chức hoạt động phục vụ đào tạo kiến thức theo chuyên đề, dự án hợp tác,
trao đổi học viên.

- Tổ chức bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn, dài hạn cho các tăng ni, học viên
các trường thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xử lý, khai thác tư liệu.

Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu tư liệu Phật giáo Việt
Nam

- Hợp tác, chia sẻ, kết nối với các trung tâm lưu trữ, thư viện, viện nghiên cứu
và các trường đại học, các chùa, tịnh thất, cơ sở thờ tự, di tích để sưu tầm, khai
thác tư liệu Phật giáo Việt Nam.

- Kết nối các chuyên gia về Phật giáo Việt Nam, các tác giả, các diễn giả nói
chuyện chuyên đề, giới thiệu tư liệu....

- Tổ chức giới thiệu, quảng bá các thành quả về công tác sưu tầm tư liệu Phật
giáo Việt Nam.

- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về công tác sưu tầm, khai thác, bảo
quản, phục chế tư liệu với các cá nhân, đơn vị, tổ chức, trong và ngoài nước.

Thành lập Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam
https://beta.tapchinghiencuuphathoc.vn/thanh-lap-trung-tam-tu-lieu-phat-giao-viet-nam.html



6. Lời kết

Sau khi thành lập, Trung tâm sẽ tập trung phát triển hạ tầng công nghệ phần
cứng, các trang thiết bị và phần mềm; đồng thời đầu tư thu thập nguồn tài
nguyên thông tin ở các dạng thức khác nhau.

Ưu tiên tiếp theo là chia sẻ nguồn dữ liệu đã được số hóa từ các cơ sở nói trên,
tiếp tục số hóa các nguồn tài liệu đã được thu thập, phân loại và xử lý. Đồng
thời, cũng cần phải dành sự quan tâm và đầu tư phù hợp để tổ chức tiếp tục sưu
tầm, thu thập, xử lý và số hóa các tư liệu còn đang lưu giữ trong dân gian.

Trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và dữ liệu cho Trung tâm, cần tổ chức
trưng bày, giới thiệu các tư liệu quý, hiếm thu thập được cùng với các hoạt động
hội thảo, hội nghị, hợp tác quốc tế để tạo diễn đàn học thuật về Phật giáo Việt
Nam tại Trung tâm.

Trung tâm hướng tới việc triển khai thực hiện các hoạt động khai thác, sử dụng
tư liệu song song với việc thu thập, bổ sung, phát triển nguồn tư liệu đã có. Kết
hợp với đó là các hoạt động nghiên cứu khoa học, xuất bản phẩm phục vụ đào
tạo bồi dưỡng và thực hiện các dịch vụ về tư liệu.

Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Phó TBT Tạp chí Nghiên cứu Phật học Tạp
chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 9/2022 *** CHÚ THÍCH: (1) Luật Lưu trữ
số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011, Điều 4. (2) Luật Thư viện số
46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019, Điều 5.
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